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1. MỞ ĐẦU

1.1.  LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

    “Véc tơ” là một trong những nội dung kiến thức giữ vai trò chủ đạo trong chương trình Toán ở trường THPT. Các bài toán về véc tơ có ở cả ba khối lớp 10,11,12 và được ứng dụng để giải một số bài toán ở các phân môn khác.

     Tuy nhiên chủ đề Véc tơ nhìn chung không dễ đối với nhiều em học sinh đang theo học hệ THPT vì kiến thức lí thuyết nhiều và khó nhớ; bài tập rèn luyện nhiều khi đã gặp khó khăn ngay từ khâu đọc và phân tích đề bài. Học sinh chưa thực sự nắm được tổng quan các bài tập véc tơ một cách có hệ thống, chưa phân tích được các kiến thức liên quan đến bài toán véc tơ sau các bài học và các ví dụ mà giáo viên đưa ra.
     Mặt khác phương pháp trắc nghiệm còn khá lạ lẫm với học sinh cấp hai và dù đã được triển khai ở các năm học trước nhưng chưa được khuyến khích đối với môn Toán. Bắt đầu từ năm 2017 bộ giáo dục mới đưa hình thức thi trắc nghiệm môn Toán vào thực hiện.Vì vậy ở những năm học trước đối với khối 10, hầu như các thầy cô chỉ hướng dẫn học sinh làm các bài toán véc tơ theo hình thức tự luận chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế hiện nay.
    Bên cạnh đó các bài tập tích hợp liên môn cũng chưa được quan tâm đúng mức, chưa được giáo viên lồng ghép vào giảng dạy vì hệ thống bài tập còn ít, các thầy cô ngại tham khảo, đôi khi gặp nhưng lại thường bỏ qua dẫn đến việc các em chưa thấy rõ sự gần gũi của Toán học- đặc biệt là Toán véc tơ với các phân môn khác và đối với đời sống xã hội hiện nay.
     Hiện nay có rất ít tài liệu nghiên cứu, bàn sâu về việc ôn tập lí thuyết và các dạng toán cũng như các bài tập tích hợp liên môn về véc tơ gây rất nhiều khó khăn cho học sinh và cho các giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

     Do đó, để giúp học sinh có phương pháp ôn tập hiệu quả và để bản thân tôi được tích lũy thêm kinh nghiệm khi giảng dạy tôi chọn viết SKKN: "KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH THPT ÔN TẬP KIẾN THỨC VÀ GIẢI TOÁN VÉC TƠ". Hy vọng SKKN này sẽ giúp ích một phần nào đó trong quá trình học tập và thi cử của học sinh, giảng dạy của giáo viên. 

1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Năm học  2016–2017 này tôi viết SKKN: "KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH THPT ÔN TẬP KIẾN THỨC VÀ GIẢI TOÁN VECTƠ" với mong muốn giúp các em học sinh THPT có cái nhìn toàn diện hơn về véc tơ, hệ thống hóa lại kiến thức và các dạng toán về véc tơ, giúp các em ôn tập chuẩn bị tốt cho kì thi THPT QG sau này, để các em thấy được sự gần gũi của Toán học với các phân môn khác và đối với đời sống xã hội hiện nay cũng như muốn chia sẻ chút kinh nghiệm nhỏ của mình trong quá trình giảng dạy cùng các đồng nghiệp.

1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  Nội dung SKKN nghiên cứu về các vấn đề sau:

  - Các kiến thức lí thuyết về véc tơ.

  - Các dạng toán về véc tơ.

  - Các bài tập trắc nghiệm về véc tơ.

  - Một số bài toán tích hợp liên môn của véc tơ.

1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  - Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lí thuyết: Tổng hợp lại các kiến thức lí thuyết về véc tơ nằm rải rác ở các khối lớp của SGK Hình học 10,11,12. 

  - Phương pháp điều tra thực tế, thu thập thông tin: Trong quá trình giảng dạy nắm bắt được nhu cầu thực tế của học sinh từ đó tiến hành điều tra, khảo sát thực tế, so sánh kết quả làm bài kiểm tra 45 phút của học sinh hai lớp 11C2 và 11C5 năm học 2016-2017.
  - Hướng dẫn học sinh phát huy khả năng quan sát. Quan sát trong toán học nhằm ba mục đích:  một là thu nhận kiến thức mới, hai là vận dụng kiến thức để giải bài tập, ba là kết hợp với các kiến thức khác để tạo ra kiến thức mới

Nắm vững phương pháp trí nhớ khoa học. Trí nhớ là chỉ sự việc đã trải qua còn giữ lại được trong đầu. Việc làm lại bài tập đã được hướng dẫn và giải các bài tập tương tự cũng là một quá trình tái hiện, là mục đích cuối cùng của trí nhớ. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với việc học và giảng dạy.

2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

2.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

         Các kiến thức chuẩn bị
1) PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ VECTƠ

a. Định nghĩa phép cộng véc tơ: Cho hai vectơ 
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. Véc tơ 
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 gọi là tổng của hai vectơ  
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. Ta kí hiệu tổng của hai véc tơ 
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b. Quy tắc ba điểm: Với ba điểm tùy ý 
[image: image8.wmf]ABC
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c. Quy tắc hình bình hành: Nếu ABCD là hình bình hành thì 
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d. Quy tắc hình hộp: Nếu ABCD.A(B(C(D( là hình hộp thì: 
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e. Định nghĩa phép trừ véc tơ: Cho hai véc tơ 
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. Ta gọi hiệu của hai véc tơ 
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 là véc tơ 
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Chú ý: Với ba điểm tùy ý 
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2) PHÉP NHÂN VECTƠ VỚI MỘT SỐ

a. Định nghĩa: Trong không gian, tích của vectơ 
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 với một số thực k là một vectơ, ký hiệu 
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 được xác định như sau:
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b. Các tính chất: 
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[image: image28.wmf]ak

0.0;.00;

==

rrr

r

 

[image: image29.wmf]aaaa

1.;(1).

=-=-

rrrr

 

+) 
[image: image30.wmf](

)

(

)

klakla

=

rr

 

+) 
[image: image31.wmf](

)

kabkakb

+=+

rr

rr

 

+) 
[image: image32.wmf](

)

klakala

+=+

rrr

 [6]
c. Các kết quả cần nhớ:

+)  Giả sử M là điểm chia đoạn AB theo tỷ số k (nghĩa là 
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 )thì với mọi điểm O, ta đều có: 
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Đặc biệt: Nếu M là trung điểm AB thì với mọi điểm O ta có: 
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+) Gọi G là trọng tâm 
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.) Với mọi điểm O ta có: 
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    Gọi G là trọng tâm 
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+) Gọi G là trọng tâm tứ diện 
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.) Với mọi điểm O ta có: 
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 +)  Gọi G là trọng tâm tứ diện 
[image: image45.wmf]ABCD
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3) VECTƠ CÙNG PHƯƠNG - VECTƠ ĐỒNG PHẲNG VÀ ÁP DỤNG
a. Véc tơ cùng phương
+)  Định nghĩa: Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.


Quy ước: vectơ 
[image: image48.wmf]0
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 cùng phương với mọi vectơ. [1]
+)  Nhận xét: Cho hai vectơ 
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,(0)

¹

rr

rr

. 
Khi đó:        
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+)  Áp dụng: 

 Chứng minh các điểm thẳng hàng: Ba điểm A, B, C thẳng hàng 
[image: image52.wmf]Û
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 Chứng minh hai đường thẳng song song: 
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 cùng phương và điểm 
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b. Véc tơ đồng phẳng
+ ) Định nghĩa:

- Trong không gian ba vectơ 
[image: image60.wmf],,

abc

rrr

 được gọi là đồng phẳng nếu các giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng. [2]
 Chú ý: Trong ba véc tơ có một véc tơ 
[image: image61.wmf]0
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 hoặc hai vectơ cùng phương thì ba vec tơ đó đồng phẳng. 
+)  Các định lý:

 Định lý 1: Trong không gian cho hai vec tơ 
[image: image62.wmf],
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 đồng phẳng khi và chỉ khi có cặp số 
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 (k, l là duy nhất). [2]
 Định lý 2: Trong không gian cho ba vec tơ 
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 không đồng phẳng . Khi đó với mọi vec tơ 
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Nhận xét: Nếu ba vec tơ 
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+)  Áp dụng:              

 Chứng minh các điểm đồng phẳng: Bốn điểm 
[image: image72.wmf],,,
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 đồng phẳng khi và chỉ khi ba vec tơ 
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 Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng: Cho hai vec tơ không cùng phương 
[image: image74.wmf],
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 nằm trong mp(P) thì đường thẳng 
[image: image75.wmf]//(P)
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 đồng phẳng và điểm 
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4) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ÁP DỤNG

a.Định nghĩa:

Cho hai véc tơ 
[image: image78.wmf]a
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 và 
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đều khác véc tơ không. Tích vô hướng của hai vec tơ 
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 là một số, kí hiệu là 
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Trường hợp 
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Chú ý: 
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b.Các tính chất:
	2.1.
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c. Áp dụng:

+) Tính độ dài đoạn thẳng AB: 
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+) Tính góc của hai đường thẳng: 
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+) Chứng minh hai đường thẳng vuông góc: 
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2.2. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
    Về phía học sinh: Khi gặp các bài toán về véc tơ các em thường rất lúng túng vì không nhớ được công thức, chưa phân loại đươc các dạng bài tập và trong quá trình biến đổi cũng thường dẫn đến sự sai sót (việc này lí giải một cách đơn giản thì đó là do chưa nắm vững các kỹ thuật, mọi cái đều đại khái nên chưa chú ý đến những tiểu tiết nhưng lại vô cùng quan trọng).

     Về phía giáo viên: Giáo viên chưa thực sự tạo ra tâm thế hứng thú, sẵn sàng lĩnh hội tri thức môn học để thúc đẩy tính tích cực tư duy của học sinh, chưa khắc phục được tâm lí “ngại”, “sợ” khi tiếp cận các bài toán giải véc tơ.

    Đối với trường THPT Thọ Xuân 5: Để giảng dạy và ôn tập về véc tơ đôi khi cũng gây không ít những khó khăn cho giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm. Giáo viên thường thực hiện theo PPCT hiện hành và nội dung giảm tải. Hiện nay chủ đề véc tơ trong chương trình THPT có thời lượng tương đối nhiều,các dạng toán từ dễ đến khó ở cả ba khối lớp. Việc giải các bài toán véc tơ thường gây khó khăn cho học sinh khá non và học sinh trung bình do đặc thù của bài toán. 
2.3. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2.3.1.
 PHẦN I: ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1) PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ VECTƠ

a. Định nghĩa phép cộng véc tơ: Cho hai vectơ 
[image: image105.wmf]ab
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. Lấy một điểm A tuỳ ý, vẽ 
[image: image106.wmf]==
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. Véc tơ 
[image: image107.wmf]AC
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 gọi là tổng của hai vectơ  
[image: image108.wmf]ab

,

r

r

. Ta kí hiệu tổng của hai véc tơ 
[image: image109.wmf]ab
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 là  
[image: image110.wmf]+
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. Vậy 
[image: image111.wmf]ACab
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uuur

r

r

.[1]

b. Quy tắc ba điểm: Với ba điểm tùy ý 
[image: image112.wmf]ABC
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 ta luôn có 
[image: image113.wmf]+=
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c. Quy tắc hình bình hành: Nếu ABCD là hình bình hành thì 
[image: image114.wmf]+=

ABADAC

uuuruuuruuur

 [1]

d. Quy tắc hình hộp: Nếu ABCD.A(B(C(D( là hình hộp thì: 
[image: image115.wmf]ABADAAAC
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e. Định nghĩa phép trừ véc tơ: Cho hai véc tơ 
[image: image116.wmf]a
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 và 
[image: image117.wmf]b
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. Ta gọi hiệu của hai véc tơ 
[image: image118.wmf]a
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 và 
[image: image119.wmf]b
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 là véc tơ 
[image: image120.wmf]+-
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, kí hiệu 
[image: image121.wmf]-
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Chú ý: Với ba điểm tùy ý 
[image: image122.wmf]OAB
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 ta có 
[image: image123.wmf]=-
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2) PHÉP NHÂN VECTƠ VỚI MỘT SỐ

a. Định nghĩa: Trong không gian, tích của vectơ 
[image: image124.wmf]a
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 với một số thực k là một vectơ, ký hiệu 
[image: image125.wmf]ka
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 được xác định như sau:

+) 
[image: image126.wmf]ka
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 cùng hướng với 
[image: image127.wmf]a
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 nếu 
[image: image128.wmf]k
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 và ngược hướng với 
[image: image129.wmf]a
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 nếu 
[image: image130.wmf]k
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[image: image131.wmf]kaka
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b. Các tính chất: 

+) 
[image: image132.wmf]ak
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[image: image133.wmf]aaaa
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[image: image134.wmf](
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[image: image135.wmf](
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[image: image136.wmf](
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c. Các kết quả cần nhớ:

+)  Giả sử M là điểm chia đoạn AB theo tỷ số k (nghĩa là 
[image: image137.wmf]MAkMB
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 )thì với mọi điểm O, ta đều có: 
[image: image138.wmf]1
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Đặc biệt: Nếu M là trung điểm AB thì với mọi điểm O ta có: 
[image: image139.wmf](
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+) Gọi G là trọng tâm 
[image: image140.wmf]ABC
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 thì:

.) 
[image: image141.wmf]0
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.) Với mọi điểm O ta có: 
[image: image142.wmf](
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    Gọi G là trọng tâm 
[image: image143.wmf]ABC

D

 
[image: image144.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image145.wmf]0
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+) Gọi G là trọng tâm tứ diện 
[image: image146.wmf]ABCD

 thì:
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[image: image147.wmf]0
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.) Với mọi điểm O ta có: 
[image: image148.wmf](
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 +)  Gọi G là trọng tâm tứ diện 
[image: image149.wmf]ABCD

 
[image: image150.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image151.wmf]0
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3) VECTƠ CÙNG PHƯƠNG - VECTƠ ĐỒNG PHẲNG VÀ ÁP DỤNG
a. Véc tơ cùng phương

+)  Định nghĩa: Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.


Quy ước: vectơ 
[image: image152.wmf]0
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 cùng phương với mọi vectơ. [1]

+)  Nhận xét: Cho hai vectơ 
[image: image153.wmf]aba
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Khi đó:        
[image: image154.wmf]ab
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 cùng phương ( 
[image: image155.wmf]kRbka
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+)  Áp dụng: 

 Chứng minh các điểm thẳng hàng: Ba điểm A, B, C thẳng hàng 
[image: image156.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image157.wmf],
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           cùng phương 
[image: image158.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image159.wmf].
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[image: image160.wmf]0
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 Chứng minh hai đường thẳng song song: 
[image: image161.wmf]//
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image162.wmf],
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 cùng phương và điểm 
[image: image163.wmf]ACD
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b. Véc tơ đồng phẳng

+ ) Định nghĩa:

- Trong không gian ba vectơ 
[image: image164.wmf],,
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 được gọi là đồng phẳng nếu các giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng. [2]

 Chú ý: Trong ba véc tơ có một véc tơ 
[image: image165.wmf]0

r

 hoặc hai vectơ cùng phương thì ba vec tơ đó đồng phẳng. 

+)  Các định lý:

 Định lý 1: Trong không gian cho hai vec tơ 
[image: image166.wmf],
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 không cùng phương và véc tơ 
[image: image167.wmf]c
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.Khi đó ba vec tơ 
[image: image168.wmf],,
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 đồng phẳng khi và chỉ khi có cặp số 
[image: image169.wmf],
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 sao cho  
[image: image170.wmf]ckalb
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 (k, l là duy nhất). [2]

 Định lý 2: Trong không gian cho ba vec tơ 
[image: image171.wmf],,
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 không đồng phẳng . Khi đó với mọi vec tơ 
[image: image172.wmf]x
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 ta đều có: 
[image: image173.wmf]xkalbmc
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 (k, l, m là duy nhất). [2]

Nhận xét: Nếu ba vec tơ 
[image: image174.wmf],,
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 không đồng phẳng thì:

                
[image: image175.wmf]'
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+)  Áp dụng:              

 Chứng minh các điểm đồng phẳng: Bốn điểm 
[image: image176.wmf],,,
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 đồng phẳng khi và chỉ khi ba vec tơ 
[image: image177.wmf],,
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 đồng phẳng.

 Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng: Cho hai vec tơ không cùng phương 
[image: image178.wmf],
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 nằm trong mp(P) thì đường thẳng 
[image: image179.wmf]//(P)

AB

 khi và chỉ khi ba vec tơ 
[image: image180.wmf],,
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 đồng phẳng và điểm 
[image: image181.wmf](
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4) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ÁP DỤNG

a.Định nghĩa:

Cho hai véc tơ 
[image: image182.wmf]a
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 và 
[image: image183.wmf]b

r

đều khác véc tơ không. Tích vô hướng của hai vec tơ 
[image: image184.wmf]a
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 và 
[image: image185.wmf]b
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 là một số, kí hiệu là 
[image: image186.wmf].
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 và được xác định bởi công thức:


                         
[image: image187.wmf](
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Trường hợp 
[image: image188.wmf]aO
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 ta quy ước 
[image: image190.wmf].
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Chú ý: 
[image: image191.wmf].
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kí hiệu 
[image: image192.wmf]2
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[image: image193.wmf]2
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b.Các tính chất:
	2.1.
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[image: image201.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image202.wmf],
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	2.9.
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	2.5.
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c. Áp dụng:

+) Tính độ dài đoạn thẳng AB: 
[image: image206.wmf]2

2

ABAB

=

uuur


+) Tính góc của hai đường thẳng: 
[image: image207.wmf](
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+) Chứng minh hai đường thẳng vuông góc: 
[image: image208.wmf].0
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2.3.2. PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG DƯỚI HÌNH THỨC TỰ LUẬN 
* Các bài tập vận dụng các phép toán cộng véc tơ, trừ véc tơ và nhân véc tơ với một số: 

Bài 1. Tính các biểu thức sau:


a) 
[image: image209.wmf]ACDABCABDBAEBE
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;


b) 
[image: image210.wmf]ADEBCFAEFBCD
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uuuruuuruuuruuuruuuruuur

.
Hướng dẫn: Dùng quy tắc 3 điểm, tính chất phép cộng, trừ véc tơ

         ĐS:   a) 
[image: image211.wmf]2
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             b) 
[image: image212.wmf]0
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Bài 2. Chứng minh rằng đối với tứ giác ABCD bất kỳ ta luôn có:

a) 
[image: image213.wmf]0
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;  
          b) 
[image: image214.wmf]ADABCDCB
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.
Hướng dẫn: Dùng quy tắc 3 điểm, tính chất phép cộng, trừ véc tơ

Bài 3. Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minh rằng 
[image: image215.wmf]0
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Hướng dẫn: Vẽ hình theo yêu cầu đề bài, dùng quy tắc 3 điểm, lưu ý các cặp véc tơ bằng nhau, đối nhau trong hình bình hành.
Bài 4. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính độ dài của các vectơ 
[image: image216.wmf]BAAC
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 và 
[image: image217.wmf]BAAC
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Hướng dẫn: Xác định véc tơ tổng và tính độ dài véc tơ tổng, sử dụng kiến thức tam giác vuông, tam giác đều.
Bài 5. Cho AK và BM là hai trung tuyến của tam giác ABC. Hãy phân tích các vecto 
[image: image218.wmf],,
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 theo hai vecto 
[image: image219.wmf],
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Hướng dẫn: Dùng quy tắc 3 điểm phân tích vec tơ sao cho liên hệ với theo hai vecto 
[image: image220.wmf],
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; Lưu ý tính chất về đường trung tuyến; trung điểm khi giải toán.
Bài 6. Gọi M và N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD của tứ giác ABCD. Chứng minh rằng:




[image: image221.wmf]2
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HD: (lưu ý M và N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD)
* Chứng minh 
[image: image222.wmf]2
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Ta có:             
[image: image223.wmf]2
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* Chứng minh 
[image: image224.wmf]2
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Ta có:             
[image: image225.wmf]2
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Từ (1) và (2) suy ra:  
[image: image226.wmf]2
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Bài 7. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Đặt 
[image: image227.wmf],,AA'
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. Lấy điểm 
[image: image228.wmf],'
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 sao cho 
[image: image229.wmf],'
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. Hãy biểu diễn các vectơ
[image: image230.wmf]','B,',
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 theo ba vectơ 
[image: image231.wmf],,
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Hướng dẫn: Dùng quy tắc 3 điểm phân tích, biểu thị các vec tơ 
[image: image232.wmf]','B,',
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 theo các véc tơ 
[image: image233.wmf],,
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Bài 8. Cho hình chóp S.ABCD. Chứng minh rằng: 


ABCD là hình bình hành 
[image: image234.wmf]Û
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Hướng dẫn: Ta có 
[image: image236.wmf]SASCSBSD
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image237.wmf]Û
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     Vậy với hình chóp S.ABCD thì ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi: 

                   
[image: image239.wmf]SASCSBSD
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Bài 9. Cho tứ diện  ABCD. Gọi M, N là các điểm chia AD và BC theo tỷ số k. Chứng minh rằng: 
[image: image240.wmf].
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Hướng dẫn: Với mọi điểm O ta có
                  M chia AD theo tỷ số k: 
[image: image241.wmf].
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        N chia BC theo tỷ số k: 
[image: image242.wmf].
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Suy ra: 
[image: image243.wmf](
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* Các bài tập vận dụng véc tơ cùng phương, véc tơ đồng phẳng 
Bài 1. Cho tứ diện ABCD. Trên cạnh AD lấy điểm M sao cho 
[image: image244.wmf]3
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 và trên cạnh BC lấy điểm N sao cho
[image: image245.wmf]3
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 .Chứng minh rằng ba véc tơ 
[image: image246.wmf],,
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 đồng phẳng.[6]
Hướng dẫn: Theo giả thiết  
[image: image247.wmf]=-=-
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Mặt khác 
[image: image248.wmf]MNMAABBN
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  (1)  và 
[image: image249.wmf]MNMDDCCN
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       (2)

   Cộng đẳng thức (1) và (2) với nhau vế theo vế, ta có      


[image: image251.wmf]4333
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Hệ thức trên chứng tỏ rằng ba véc tơ 
[image: image252.wmf],,

ABMNDC

uuuruuuuruuur

 đồng phẳng.

 Bài 2. Cho tam giác ABC. Lấy điểm S nằm ngoài mặt phẳng (ABC). Trên đoạn SA lấy điểm M sao cho 
[image: image253.wmf]2
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 và trên đoạn BC lấy điểm N sao cho

[image: image254.wmf]1

2
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. Chứng minh rằng ba véc tơ 
[image: image255.wmf],,

ABMNSC
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đồng phẳng.[2]

Hướng dẫn: Dựa vào tính chất của véc tơ, các phép toán về véc tơ, tính chất véc tơ của trung điểm.

 Phân tích :     
[image: image256.wmf];222
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Từ  đó ta có 
[image: image257.wmf]12
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 chứng tỏ ba véc tơ 
[image: image258.wmf],,

ABMNSC
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đồng phẳng 
Bài 3. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Lấy điểm M
[image: image259.wmf]Î

AC, N
[image: image260.wmf]Î

BD’ sao cho 
[image: image261.wmf]11
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. Chứng minh rằng 
[image: image262.wmf]MN

song song với 
[image: image263.wmf]AB'

.
Hướng dẫn: Chứng minh 
[image: image264.wmf],AB'
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 cùng phương và 
[image: image265.wmf]'
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Bài 4. Cho  hình lăng trụ ABC.A’B’C’. Lấy điểm M
[image: image266.wmf]Î

AB’ sao cho 
[image: image267.wmf]1
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. Tìm điểm 
[image: image268.wmf],''
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 sao cho I, M, J thẳng hàng.

ĐS:  
[image: image269.wmf]1
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Bài 5. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Lấy điểm M
[image: image270.wmf]Î
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[image: image271.wmf]Î

BD’ sao cho 
[image: image272.wmf]1
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. Tìm điểm 
[image: image273.wmf]','
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 sao cho I, M, J thẳng hàng.


ĐS:  
[image: image274.wmf]11
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* Các bài tập vận dụng tích vô hướng của hai véc tơ:

Bài 1. Gọi 
[image: image275.wmf]',',',
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là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tính:



[image: image276.wmf]'
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ĐS: 0

Bài 2. Cho tứ diện ABCD. Chứng minh rằng: 
[image: image277.wmf]2222
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Hướng dẫn
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Bài 3. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’, cạnh đáy bằng a và 
[image: image279.wmf]CA''
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. Tính thể tích khối lăng trụ.
           ĐS: 
[image: image280.wmf]3
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Bài 4. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 1. Tính 
[image: image281.wmf]...
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           ĐS: 
[image: image282.wmf]3
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Bài 5. Cho tứ diện ABCD có 
[image: image283.wmf],
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. Chứng minh rằng 
[image: image284.wmf]ADBC
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Hướng dẫn:  Ta chứng minh: 
[image: image285.wmf]...0
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 rồi suy ra 
[image: image286.wmf]ADBC
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Bài 6. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Tính góc giữa hai đường thẳng 

BC’ và A’B.

ĐS: 
[image: image287.wmf]60

°

 . Tính 
[image: image288.wmf](
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Bài 7. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng với mọi điểm M ta đều có: 
[image: image289.wmf]2222222
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Hướng dẫn

Vế trái:

 
[image: image290.wmf](
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           = Vế phải .
 
2.3.3. PHẦN III: BÀI TẬP VẬN DỤNG DƯỚI HÌNH THỨC TNKQ 

Câu 1: Cho 
[image: image291.wmf]1,
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[image: image292.wmf](
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. Tích vô hướng 
[image: image293.wmf].
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 bằng:

A.-1                                  B.1                             C.2                             D.-2 [4]

Hướng dẫn.
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Đáp án A

Câu 2: Cho hai lực 
[image: image295.wmf]12
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 , có điểm đặt tại 
[image: image296.wmf]O

 và tạo với nhau góc 
[image: image297.wmf]0
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 . Cường độ lực tổng hợp của hai lực ấy bằng bao nhiêu?

A.
[image: image298.wmf]100

N

                   B.
[image: image299.wmf]1003
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                   C.
[image: image300.wmf]200
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                      D.
[image: image301.wmf]503
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Đáp án  A

Câu 3: Cho hình hộp 
[image: image302.wmf]''''
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 với tâm O . Hãy chỉ ra đẳng thức sai trong các đẳng thức sau đây:

A. 
[image: image303.wmf]''
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                                     B.  
[image: image304.wmf]''
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C.  
[image: image305.wmf]''
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                                    D.  
[image: image306.wmf]''''
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Đáp án C

Câu 4: Mệnh đề nào sau đây sai ?

A.  
[image: image307.wmf]OAOBOCOD
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                                      B.  
[image: image308.wmf]OAOCOBOD
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C.  
[image: image309.wmf]2
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D.  
[image: image310.wmf]BDACADBC
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Hướng dẫn.

A.  Sai vì 
[image: image311.wmf]OAOBOCOD
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B.  Đúng vì 
[image: image312.wmf]OAOCOBODO
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C.  Đúng vì 
[image: image313.wmf]2
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D.  Đúng vì 
[image: image314.wmf]BDACBABCABADADBC
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Đáp án  A

Câu 5: Cho tam giác 
[image: image315.wmf]ABC

, có bao nhiêu điểm M thỏa mãn:   
[image: image316.wmf]1
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A.0                             B.1                            C.2                             D.Vô số. [3]

Đáp án  D

Câu 6: Cho 
[image: image317.wmf]1,
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[image: image318.wmf]1
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 Góc  
[image: image319.wmf](
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 (tính ra độ) bằng:

A. 
[image: image320.wmf]0
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             B.
[image: image321.wmf]0
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                             C. 
[image: image322.wmf]0
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                      D.Một đáp số khác  [4]

Hướng dẫn.
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Đáp án B

Câu 7: Cho ba điểm A, B, C  phân biệt. Điều kiện cần và đủ để ba điểm đó thẳng hàng là:

A. 
[image: image324.wmf]:
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B.  
[image: image325.wmf]:
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C.  
[image: image326.wmf]ACABBC
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D.  
[image: image327.wmf]:
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Hướng dẫn:Điều kiện cần và đủ để ba điểm A, B, C  thẳng hàng là hai véc tơ 
[image: image328.wmf]AB

uuur

và 
[image: image329.wmf]AC
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cùng phương.

Đáp án  A

Câu 8: Cho tứ giác 
[image: image330.wmf]ABCD

 . Gọi 
[image: image331.wmf],
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 lần lượt là trung điểm các cạnh 
[image: image332.wmf]AB

 và 
[image: image333.wmf]CD

 . Gọi  
[image: image334.wmf]k

 là số thỏa mãn: 
[image: image335.wmf]ACBDkMN
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 . Vậy  
[image: image336.wmf]k

 bằng bao nhiêu?

A.2                                 B.3                                C.
[image: image337.wmf]1

2

                                D.-2  [3]

Đáp án  A

Câu 9:  Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Hãy chỉ ra mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

A. 
[image: image338.wmf]2
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      B. 
[image: image339.wmf]ABCD
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 hay 
[image: image340.wmf].
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C.  
[image: image341.wmf]ABCDBCDAO
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        D.  
[image: image342.wmf]..
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Đáp án D

Câu 10: Cho tứ giác ABCD. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng:

A.
[image: image343.wmf]ABCDADCB
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                                                    B. 
[image: image344.wmf]ABBCCDDA

++=

uuuruuuruuuruuur


C.
[image: image345.wmf]ABBCCDDA
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                                                    D. 
[image: image346.wmf]ABADCBCD
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Đáp án  A

Câu 11: Cho tứ diện ABCD . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Tính góc giữa 
[image: image347.wmf]MN
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 và 
[image: image348.wmf]AC
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, biết rằng AC bằng BD và góc giữa 
[image: image349.wmf]AC
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và 
[image: image350.wmf]BD
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 bằng 
[image: image351.wmf]a


A. 
[image: image352.wmf]22
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                                                    B. 
[image: image353.wmf]22
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C. 
[image: image354.wmf]2
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                                                                   D. 
[image: image355.wmf]22
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Hướng dẫn:Gọi  P,Q lần lượt là trung điểm CD và AB. Ta có MPNQ là hình bình hành (
[image: image356.wmf]1

//,
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). Lại có 
[image: image357.wmf]ACBDMPMQ
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Vậy MNPQ là hình thoi nên MN là phân giác của góc 
[image: image358.wmf]·

PMQ

. Lại có góc giữa 
[image: image359.wmf]BD
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và
[image: image360.wmf]AC
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 là góc giữa
[image: image361.wmf]MP
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 và
[image: image362.wmf]QM
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.Vậy góc giữa 
[image: image363.wmf]MN
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và
[image: image364.wmf]AC
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bằng
[image: image365.wmf]22
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Ta chọn B

2.3.4. PHẦN IV: MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN MÔN
*Nhận xét: 

Một lực 
[image: image366.wmf]F

ur

 tác động lên một vật tại O và làm cho vật đó di chuyển một quãng đường s = OO’ thì công A của lực 
[image: image367.wmf]F

ur

 được tính theo công thức:



[image: image368.wmf].OO'cos
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Trong đó 
[image: image369.wmf]F

ur

 là cường độ của lực 
[image: image370.wmf]F

ur

 tính bằng Niuton (viết tắt là N), 
[image: image371.wmf]OO'
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 là độ dài của vec tơ 
[image: image372.wmf]OO'
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 tính bằng mét (m), 
[image: image373.wmf]j

 là góc giữa hai vec tơ 
[image: image374.wmf]OO'
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 và 
[image: image375.wmf]F

ur

, còn công A được tính bằng Jun (viết tắt là J).

  Trong toán học, giá trị A của biểu thức trên( không kể đơn vị đo ) được gọi là tích vô hướng của hai véc tơ 
[image: image376.wmf]F

ur

 và  
[image: image377.wmf]OO'

uuuur

.[1]

 Chú ý: Quy tắc hình bình hành thường được áp dụng trong vật lý để xác định hợp lực của hai lực cùng tác dụng lên một vật.


Có hai lực 
[image: image378.wmf]12
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FF

uuruur

cùng tác dụng vào một vật tại điểm O. Khi đó có thể xem vật chịu tác dụng của lực 
[image: image379.wmf]12
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, là hợp lực của hai lực 
[image: image380.wmf]12

,

FF
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. Lực 
[image: image381.wmf]F

ur

tác dụng theo quy tắc hình bình hành.[7]
*Bài 1. Cho ba lực 
[image: image382.wmf]123
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 cùng tác động vào một điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của 
[image: image383.wmf]12
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 đều là 100 N và 
[image: image384.wmf]·
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. Tìm cường độ và hướng của lực 
[image: image385.wmf]3
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.[1]
              Lời giải

Vật đứng yên là do
[image: image386.wmf]123
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 Vẽ hình thoi MAEB ta có 
[image: image387.wmf]12
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và lực 
[image: image388.wmf]4
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 có cường độ là 
[image: image389.wmf]1003

.Ta có 
[image: image390.wmf]43
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,do đó 
[image: image391.wmf]3
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 là véc tơ đối của 
[image: image392.wmf]4
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.Như vậy 
[image: image393.wmf]3
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có cường độ là 
[image: image394.wmf]1003

và ngược hướng với 
[image: image395.wmf]4

F
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.
*Bài 2.
Cho hai lực 
[image: image396.wmf]12
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 đều có cường độ là 
[image: image397.wmf]50

N

, có điểm đặt tại 
[image: image398.wmf]O

 và hợp với  nhau một góc
[image: image399.wmf]0

60

. Tính cường độ lực tổng hợp của hai lực này.[4]
 Lời giải
  Theo quy tắc hình bình hành thì:
[image: image400.wmf]12
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 mà
[image: image401.wmf](
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 nên
[image: image402.wmf]12
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 là hình thoi có góc 
[image: image403.wmf]O

 bằng 
[image: image404.wmf]0
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 và hai đường chéo
[image: image405.wmf]OR

 và 
[image: image406.wmf]12
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 vuông góc với nhau tại trung điểm H. Ta có
[image: image407.wmf]3
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 ( đường cao tam giác đều cạnh bằng 50).

Vậy
[image: image408.wmf]12
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*Bài 3. 
Cho hai lực 
[image: image409.wmf]12
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 lần lượt có cường độ là 
[image: image410.wmf]80
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 và 
[image: image411.wmf]60,
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 có điểm đặt tại 
[image: image412.wmf]O

  và vuông  góc  với  nhau . Tính cường độ lực tổng hợp của chúng.[4]
                                                   Lời giải

Véc tơ hợp lực là tổng của hai véc tơ  
[image: image413.wmf]12
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. Vì 
[image: image414.wmf]1
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 vuông góc với 
[image: image415.wmf]2
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 nên véc tơ tổng là đường chéo của hình chữ nhật 
[image: image416.wmf]12
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. Ta có 
[image: image417.wmf]12
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  Mà 
[image: image418.wmf]22
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 .Vậy  cường độ lực tổng hợp 
[image: image419.wmf]O

R

 bằng
[image: image420.wmf]1010

N

 .
* Bài 4. 

Cho hai lực 
[image: image421.wmf]12
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cùng có điểm đặt tại O. Tìm cường độ lực tổng hợp của chúng trong các trường hợp sau:


a) 
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 đều có cường độ là 100N, góc hợp bởi 
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 bằng 120
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b) Cường độ của 
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 là 40N, của 
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ĐS: a) 100N; b) 50N.
2.4.  HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI HOẠT                                                ĐỘNG GIÁO DỤC,VỚI BẢN THÂN, ĐỒNG NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG    

2.4.1.Tác dụng của SKKN đến chất lượng giảng dạy và giáo dục của bản thân   

       Về mặt tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ:  Không chỉ riêng môn toán, môn Vật lý cũng có nhiều bài toán sử dụng véc tơ như gia tốc, vận tốc, tổng hợp lực,..cho nên trong quá trình ôn tập tôi luôn nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của phần nội dung kiến thức này.Từ đó bản thân tôi cũng được trau dồi, bổ sung kịp thời vốn kiến thức hỗ trợ từ phân môn khác.

     Về mặt nội dung: Bản thân rút được kinh nghiệm khi ôn tập cho học sinh thì  không cần ôn tất cả những kiến thức đã học mà chỉ chọn những vấn đề quan trọng nhất, có trọng tâm bám sát chương trình và sách giáo khoa hiện hành; không quá nặng, không quá nhẹ; khắc phục được những thiếu sót của học sinh; phải ôn tập cả lý thuyết và phương pháp giải toán; ở cả hình thức tự luận lẫn hình thức trắc nghiệm; ở cả phân môn toán lẫn tích hợp các phân môn khác.

      Về mặt phương pháp: Để giúp học sinh ôn tập tốt nội dung chuyên đề này, giáo viên cần nắm được các đối tượng học sinh để ra các bài tập phù hợp, cần áp dụng các phương pháp xen kẽ nhau: Đàm thoại trước khi giảng bài mới; Ôn tập bằng công tác luyện tập và các công tác độc lập; Ôn tập bằng các bài tập ở nhà, bằng các bài kiểm tra tổng hợp, bằng bài tập dài hạn, giải các dạng bài tập cơ bản từ dễ đến khó. Qua đó tạo cho học sinh tự tin, đạt được mục tiêu học tập, thấy được mối quan hệ chặt chẽ giữa các chủ đề kiến thức của các lớp 10, 11, 12 ( mỗi lớp đều có bài toán liên quan đến véc tơ); biết sử dụng kiến thức liên môn (toán - lý).

2.4.2. Tác dụng của SKKN đối với học sinh
       Khi thực hiện nội dung kiến thức này trong quá trình giảng dạy, tôi đã tiến hành thử nghiệm nhằm mục đích kiểm nghiệm khả năng thực thi và tính hiệu quả của việc sử dụng nội dung của sáng kiến vào ôn tập cho học sinh lớp 10 và lớp 11 trường THPT Thọ Xuân 5 (năm học 2016 – 2017)  theo chương trình chuẩn.

Tôi đã thực hiện việc khảo sát đánh giá kết quả học tập của học sinh hai lần với tổng số 65 học sinh của hai lớp 11C2 và 11C5

        Lần 01: thực hiện vào tháng 12 năm 2016 khi chưa áp dụng SKKN này cho học sinh. Các em làm bài kiểm tra trong 45 phút và được báo trước khi kiểm tra một tuần với kết quả cụ thể như sau:

	Điểm
Lớp
	Điểm dưới 5
	Điểm 5 - 6
	Điểm 7 – 8
	Điểm 9 - 10

	11 C2, C5
	47,7%
	44,6%
	%
	7,7%


        Lần 02: thực hiện vào tháng 02 năm 2017  sau khi áp dụng SKKN này với 65 em trên, và làm bài kiểm tra lần hai với thời lượng 45 phút, thu được kết quả như sau: 

	Điểm
Lớp
	Điểm dưới 5
	Điểm 5 - 6
	Điểm 7 – 8
	Điểm 9 - 10

	11 C2, C5
	23,1%
	56,9%
	10,8%
	9,2%


     Kết quả thử nghiệm cho thấy sau ôn tập học sinh đã nắm vững được kiến thức véc tơ vào giải toán. Một số học sinh cũng tỏ ra hiểu sâu sắc bài toán hơn thể hiện qua lời giải trong bài viết. Đối chiếu kết quả của lớp thử nghiệm và lớp đối chứng có thể nhận thấy học sinh lớp thử nghiệm nắm được nội dung cơ bản của sách giáo khoa tương đối thuận lợi. Nói cách khác đã bước đầu xác nhận tính khả thi và tính hữu hiệu của nội dung trong sáng kiến kinh nghiệm.

2.4.3. Ảnh hưởng của SKKN đến phong trào giáo dục trong nhà trường
 Thông qua việc dạy học thử nghiệm, tổ tự nhiên chúng tôi đã triển khai kinh nghiệm bước đầu để giáo viên của tổ tham khảo, ứng dụng vào việc soạn giảng các buổi học toán của khối lớp 10,11 và sử dụng trong các đợt hội giảng cấp trường, những đồng chí sử dụng sáng kiến này đều đạt điểm cao trong các đợt hội giảng tạo ra không khí học tập sôi nổi trong nhà trường.    

3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

3.1.  KẾT LUẬN
     SKKN tuy viết với số trang ngắn gọn với mục đích trang bị những kiến thức cơ bản và thường sử dụng nhất song thu được kết quả nhất định: Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm đã làm sáng tỏ thêm vai trò, tầm quan trọng của chủ đề VÉC TƠ-ỨNG DỤNG trong chương trình toán THPT.

     Giúp học sinh có cái nhìn tổng quát về kiến thức véc tơ theo chiều dọc của chương trình.Hệ thống lại tương đối đầy đủ các bài toán liên quan đến chủ đề véc tơ trong phạm vi chương trình.
Học sinh thấy được khái niệm véc tơ cũng có mối quan hệ chặt chẽ với các chủ đề kiến thức khác nhau trong chương trình toán Trung học phổ thông và môn Vật lý (lực, gia tốc,..).

     Tuy nhiên, SKKN này vẫn cần được phát triển và hoàn thiện hơn để trở thành một tài liệu hoàn chỉnh về chuyên đề VÉC TƠ - ỨNG DỤNG
SKKN có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên cũng như học sinh khi cần thực hiện chuyên đề.

    
Với tính khả thi của SKKN nếu thực hiện tốt các giải pháp trong SKKN tác giả tin rằng học sinh có hứng thú hơn trong việc học chủ đề này để  có thể ôn tập tốt, đạt những điểm cao trong kì thi THPT quốc gia hàng năm.

    Các nội dung có trong sáng kiến kinh nghiệm chỉ là hệ thống, sưu tầm theo ý kiến cá nhân về dạng toán véc tơ - ứng dụng. Vì vậy rất mong nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của các quý thầy cô bộ môn toán để nội dung của sáng kiến kinh nghiệm được hoàn thiện hơn.
3.2.  KIẾN NGHỊ


Với mục tiêu ngày một nâng cao chất lượng học sinh cũng như mong muốn kết quả điểm thi của học sinh ngày một cao, tác giả xin đề nghị với Sở GD&ĐT Thanh Hóa  nói chung cũng như Lãnh đạo trường THPT Thọ Xuân 5 nói riêng cần có những biện pháp để động viên hơn nữa các giáo viên trong việc viết SKKN để ngày  có thêm nhiều tài liệu giúp phục vụ việc dạy và học của thầy và trò.

	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Thanh Hóa, ngày 05 tháng 06 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
Người viết SKKN

Lê Mai Hương
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